
TT MÃ LỚP HP MSSV HỌ TÊN LỚP
GIẢNG VIÊN

HƯỚNG DẪN

1
19227150010201 1730330133 Ngô Hữu Quang Phương C17Q3C3A

2
19227150010201 1730330134 Đào Thị Thanh Quý C17Q3C3A

3
19227150010201 1730340109 Trương Bảo Huân C17Q3C3A

4
19227150010201 1730330208 Nguyễn Mạnh Khang C17Q3C3B

5
19227150010201 1730330225 Phan Thị Hồng Thi C17Q3C3B

6
19227150010201 1730330307 Trần Thị Kim Hà C17Q3C3C

7
19227150010201 1730330314 Hoàng Văn Khuê C17Q3C3C

8
19227150010201 1730330317 Nguyễn Thị Mỹ Linh C17Q3C3C

9
19227150010201 1730330322 Nguyễn Thúy Nhàn C17Q3C3C

10
19227150010201 1811000435 Nguyễn Thị Mỹ Hiền CLC_18CQT01

11
19227150010201 1811000447 Phạm Thị Kim Thùy CLC_18CQT01

12
19227150010201 1811000449 Ngô Mộng Huỳnh CLC_18CQT01

13
19227150010201 1811000452 Đào Thị Tường Vi CLC_18CQT01

14
19227150010201 1811000453 Nguyễn Thế Phong CLC_18CQT01

15
19227150010201 1811000454 Đoàn Thị Diễm Hằng CLC_18CQT01

16
19227150010201 1811000456 Nguyễn Văn Thìn CLC_18CQT01

17
19227150010201 1811000457 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh CLC_18CQT01

18
19227150010201 1811000459 Đỗ Như Nguyệt CLC_18CQT01

19
19227150010201 1811000464 Phạm Huỳnh Thúy Duy CLC_18CQT01

20
19227150010201 1811000478 Lữ Nguyên Huy Tùng CLC_18CQT01

21
19227150010201 1811000483 Nguyễn Thị Kim Yến CLC_18CQT01

22
19227150010201 1811000484 Đỗ Thị Hồng Lam CLC_18CQT01

23
19227150010201 1811000486 Huỳnh Văn Tín CLC_18CQT01

24
19227150010201 1811000490 Nguyễn Ngọc Thoại CLC_18CQT01

25
19227150010201 1811000491 Nguyễn Thị Minh Thủy CLC_18CQT01
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26
19227150010201 1811000499 Nguyễn Hồ Hoàng TuấnKhang CLC_18CQT01

27
19227150010201 1811000502 Nguyễn Đoàn Trúc Phương CLC_18CQT01

28
19227150010201 1811000505 Lâm Thị Thủy Tiên CLC_18CQT01

29
19227150010201 1811000508 Nguyễn Trung Hậu CLC_18CQT01

30
19227150010201 1811000514 Lê Thị Thanh Tuyền CLC_18CQT01

31
19227150010201 1811000518 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CLC_18CQT01

32
19227150010201 1811001137 Nguyễn Thị Hương Lan CLC_18CQT01

33
19227150010201 1811001141 Vũ Thúy Anh CLC_18CQT01

34
19227150010201 1811001144 Nguyễn Thị Yến Nhi CLC_18CQT01

35
19227150010201 1811001156 Huỳnh Thị Trâm CLC_18CQT01

36
19227150010201 1811001166 Phạm Thị Kim Anh CLC_18CQT01

37
19227150010201 1811001175 Nguyễn Trọng Long CLC_18CQT01

38
19227150010201 1811001177 Lâm Thanh Bình CLC_18CQT01

39
19227150010201 1811001181 Ngô Thị Thanh Vân CLC_18CQT01

40
19227150010201 1811001192 Lê Tú Toàn CLC_18CQT01

41
19227150010201 1811001202 Phan Thị Quỳnh An CLC_18CQT01

42
19227150010201 1811001226 Nguyễn Thị Kiều Oanh CLC_18CQT01

43
19227150010201 1811001229 Phan Thị Kim Ngân CLC_18CQT01

44
19227150010201 1811001236 Nguyễn Hồng Sơn CLC_18CQT01

45
19227150010201 1811001237 Phan Thị Thu Hà CLC_18CQT01

46
19227150010201 1811001250 Trần Trung Hiếu CLC_18CQT01

47
19227150010201 1811001257 Trần Thị Ngọc Ánh CLC_18CQT01

48
19227150010201 1811001261 Văn Phương Đan CLC_18CQT01

49
19227150010201 1811001262 Ngô Hoàng Hân CLC_18CQT01

50
19227150010201 1811001264 Võ Thị Thanh Thảo CLC_18CQT01

51
19227150010201 1811001268 Vưu Mỹ Linh CLC_18CQT01

52
19227150010201 1811001269 Lê Thị Bạch Huệ CLC_18CQT01

53
19227150010201 1811001275 Nguyễn Thị Hồng Miên CLC_18CQT01

54
19227150010201 1811001712 Ngô Minh Tâm CLC_18CQT01

55
19227150010201 1811001729 Võ Thị Phương Thanh CLC_18CQT01

56
19227150010201 1811001868 Ngô Liễu Châu CLC_18CQT01
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57
19227150010201 1811001870 Ngô Thị Mỹ Uyên CLC_18CQT01

58
19227150010201 1811001903 Lê Yến Vy CLC_18CQT01

59
19227150010201 1811002030 Trịnh Thảo Vy CLC_18CQT01

60
19227150010201 1811002056 Dương Đức Toàn CLC_18CQT01

61
19227150010201 1521001930 Nguyễn Đăng Khoa CLC_18CQT02

62
19227150010201 1811001150 Văn Nguyễn Anh Tú CLC_18CQT02

63
19227150010201 1811001168 Đỗ Thị Cẩm Tiên CLC_18CQT02

64
19227150010201 1811001174 Nguyễn Lê Đức Tín CLC_18CQT02

65
19227150010201 1811001187 Tăng Tiến Bảo CLC_18CQT02

66
19227150010201 1811001196 Đàm Quốc Triệu CLC_18CQT02

67
19227150010201 1811001200 Hồ Thị Như Quỳnh CLC_18CQT02

68
19227150010201 1811001205 Nguyễn Hoài Thiên Giang CLC_18CQT02

69
19227150010201 1811001207 Phạm Thị Thanh Hiền CLC_18CQT02

70
19227150010201 1811001222 Nguyễn Đức Vạn CLC_18CQT02

71
19227150010201 1811001233 Nguyễn Tấn Đạt CLC_18CQT02

72
19227150010201 1811001242 Lê Thị Bích Thảo CLC_18CQT02

73
19227150010201 1811001247 Lâm Quốc An CLC_18CQT02

74
19227150010201 1811001252 Sú Phương Linh CLC_18CQT02

75
19227150010201 1811001253 Phan Thị Thu Sang CLC_18CQT02

76
19227150010201 1811001256 Nguyễn Thị Huyền CLC_18CQT02

77
19227150010201 1811001273 Nguyễn Trâm Anh CLC_18CQT02

78
19227150010201 1811001280 Trương Thị Ngọc Trâm CLC_18CQT02

79
19227150010201 1811001700 Trần Thị Thanh Liêm CLC_18CQT02

80
19227150010201 1811001709 Võ Duy Hiển Phú CLC_18CQT02

81
19227150010201 1811001711 Đặng Kiều Trang CLC_18CQT02

82
19227150010201 1811001719 Nguyễn Vũ Thanh Thúy CLC_18CQT02

83
19227150010201 1811001720 Lê Phước Sang CLC_18CQT02

84
19227150010201 1811001721 Trần Thị Thanh Ngân CLC_18CQT02
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85
19227150010201 1811001730 Võ Thị Kim Ngân CLC_18CQT02

86
19227150010201 1811001738 Nguyễn Thảo Trang CLC_18CQT02

87
19227150010201 1811001739 Trần Thị Mỹ Dung CLC_18CQT02

88
19227150010201 1811001836 Mai Thị Như Quỳnh CLC_18CQT02

89
19227150010201 1811001838 Nguyễn Thị Mến CLC_18CQT02

90
19227150010201 1811001839 Phan Tuấn Kiệt CLC_18CQT02

91
19227150010201 1811001867 Nguyễn Thị Thu Thảo CLC_18CQT02

92
19227150010201 1811001869 Nguyễn Lâm Trường CLC_18CQT02

93
19227150010201 1811001875 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CLC_18CQT02

94
19227150010201 1811001881 Nguyễn Thị Yến Nhi CLC_18CQT02

95
19227150010201 1811001895 Trương Thái Quỳnh CLC_18CQT02

96
19227150010201 1811001899 Phan Thị Cẩm Khoa CLC_18CQT02

97
19227150010201 1811001907 Nguyễn Thị Thương CLC_18CQT02

98
19227150010201 1811001909 Trần Thị Ngọc Uyên CLC_18CQT02

99
19227150010201 1811001917 Lê Thị Ánh My CLC_18CQT02

100
19227150010201 1811001927 Bùi Minh Quang CLC_18CQT02

101
19227150010201 1811001942 Phan Trần Hoài Dung CLC_18CQT02

102
19227150010201 1811001943 Lê Thị Huyền Trang CLC_18CQT02

103
19227150010201 1811001953 Nguyễn Hoàng XuânHương CLC_18CQT02

104
19227150010201 1811001978 Nguyễn Trần Kỳ Vọng CLC_18CQT02

105
19227150010201 1811001981 Võ Văn Chiến CLC_18CQT02

106
19227150010201 1811001986 Trần Quốc Chánh CLC_18CQT02

107
19227150010201 1811002000 Mai Đặng Hoàng Long CLC_18CQT02

108
19227150010201 1811002022 Phạm Thị Yến Nhi CLC_18CQT02

109
19227150010201 1811002058 Lê Quang Vinh CLC_18CQT02

Tổng cộng: 109 SV

TS. GVC. Huỳnh Thị Thu Sương

Tp. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2020
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